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PHIẾU KHẢO SÁT  (tham khảo)

(Có thể dùng để khảo sát các hộ gia đình hội viên nông dân

 để vận động tham gia tổ hội/chi hội nghề nghiệp)


……………….., ngày … tháng … năm 20…
I. Thông tin về chủ hộ hội viên nông dân được khảo sát

1. Họ và tên chủ hộ:


2. Địa chỉ:……………………………. Số điện thoại:………………………….

3. Trình độ văn hóa: 


II. Nội dung khảo sát

1. Các hộ hội viên nông dân đang sản xuất loại giống, cây, con,… nào? Quy mô, số lượng bao nhiêu?

2. Tổng diện tích sử dụng trong sản xuất loại giống, cây, con,… (diện tích đất trồng, chuồng trại, nhà kho,…) của gia đình hội viên nông dân là bao nhiêu?

3. Hình thức tổ chức sản xuất:

( Hộ gia đình;                       ( Trang trại                 ( Liên kết hộ

4. Chu kỳ sản xuất trong 1 năm:

( Vụ:……………… vụ/năm;    ( Lứa:……………. lứa/năm;  ( Khác:


5. Năng suất, sản lượng trong 1 năm: …………………………………………….

6. Giống sản xuất được lấy từ đâu?

( Tự sản xuất

( Được cung cấp - ở đâu: 


( Đi mua - giá cả: 


7. Phân bón được lấy từ đâu?

( Nguồn gốc: 


( Giá cả: 


8. Thuốc bảo vệ thực vật được lấy từ đâu?

( Nguồn gốc: 


( Giá cả: 


9. Thuốc thú y sử dụng

( Nguồn gốc: 


( Giá cả: 


10. Các chế phẩm sinh học khác được lấy từ đâu?

( Nguồn gốc: 


( Giá cả: 


11. Thức ăn chăn nuôi đang sử dụng

( Nguồn gốc: 


( Giá cả: 


12. Công cụ sản xuất như thế nào?

( Thô sơ; thủ công       

( Sử dụng máy móc kỹ thuật.

13. Thu hoạch, bảo quản, chế biến theo phương thức nào?

( Thủ công;      ( Có máy móc hỗ trợ         ( Ứng dụng KHCN và kỹ thuật

14. Thu mua, bao tiêu sản phẩm như thế nào?

( Tự bán;          ( Có đơn vị thu mua - tên đơn vị:


15. Tình hình lao động hiện nay như thế nào?

( Số lượng lao động gia đình

( Thuê thêm lao động bên ngoài: - ( Thuê thường xuyên

                                                      - ( Thuê thời vụ

Chi phí thuê lao động:


16. Tổng chi phí vốn đầu tư cho một năm sản xuất giống, cây, con,… là bao nhiêu? 

17. Tình hình vay vốn phục vụ sản xuất giống, cây, con,… như thế nào?

- Số tiền vay:


- Thời gian vay:


- Đơn vị cho vay:


18. Đào tạo nghề:

- Đã được đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức về nghề nghiệp chưa?

- Nghề đào tạo, bồi dưỡng nghề gì?

- Hình thức đào tạo, bồi dưỡng?

- Đơn vị, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng?

III. Những đề xuất, kiến nghị của hộ hội viên nông dân được khảo sát

Xin chân thành cảm ơn ông (bà)!
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